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Danh sách khách hàng nhận quyền lợi đợt 6 

STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

1 10048169 Nguyễn Thanh Dũng 

2 10077811 Đặng Thị Thu Hà 

3 10092774 Lê Thị Ba 

4 10082235 Võ Phương Mai 

5 10088906 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

6 10091398 Trần Văn Trung 

7 10093334 Âu Dương Phong 

8 10098273 Nguyễn Quang Dự 

9 10096621 Trần Thị Ngọc Huyên 

10 10096610 Phạm Thị Gấm 

11 10097841 Đoàn Thanh Tâm 

12 10098340 Trần Ngọc Uyển Nhi 

13 10098009 Vũ Thị Thùy Dương 

14 10099296 Phạm Thị Hoàng Yến 

15 10098589 Trần Thị Phương 

16 10098554 Nghiêm Thị Ngọc Bình 

17 10098598 Đặng Kim Hoàng 

18 10098964 Ngô Thị Thanh Hương 

19 10099096 Nguyễn Đức Long 

20 10099392 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

21 10099445 Vũ Thị Xuân 

22 10101093 Nguyễn Thị Thu Lan 

23 10102971 Nguyễn Thanh Tuấn 

24 10103217 Chu Thị Lân 

25 10103865 Nguyễn Khắc Dũng 

26 10107457 Đỗ Minh Nhựt 

27 10108491 Nguyễn Thị Bội Huyến 

28 10109220 Nguyễn Thị Minh Tâm 

29 10114338 Nguyễn Minh Ngọc 

30 10111213 Thái Thị Kim Loan 

31 10114330 Nguyễn Văn Hiệp 

32 10114349 Phan Thị Hiền 

33 10112759 Phạm Thế Hiển 

34 10114329 Nguyễn Thị Thúy 

35 10114332 Phan Hải Dương 

36 10117590 Bùi Lan Hương 

37 10116088 Trần Quang Sáng 



 
 

STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

38 10116143 Lê Huỳnh Thị Anh Thư 

39 10116429 Nguyễn Thị Phượng 

40 10121253 Nguyễn Ngọc Tú 

41 10120731 Nguyễn Thị Như Thảo 

42 10123522 Nguyễn Thị Mai 

43 10124453 Nguyễn Ngọc Lan 
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STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

1 10049131 Nguyễn Văn Phục 

2 10060982 Trần Thị Phương Hạnh 

3 10062383 Trần Thị Bích Dung 

4 10063216 Nguyễn Cảnh Phúc 

5 10069679 Nguyễn Thị Anh Thư 

6 10067418 Nguyễn Đức Bính 

7 10067205 Nguyễn Thị Thăng 

8 10068470 Nguyễn Thanh Vân 

9 10071282 Phương Minh Huệ 

10 10071453 Nguyễn Thanh Hương 

11 10071870 Nguyễn Thị Hồng Nhung 

12 10074073 Lê Văn Thái 

13 10075505 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 

14 10074075 Lê Khánh Linh 

15 10078071 Nguyễn Hồng Cẩm 

16 10079073 Nguyễn Hữu Lợi 

17 10077832 Nguyễn Thị Thu 

18 10078155 Trương Công Âu 

19 10078116 Nguyễn Thị Thu 

20 10078417 Trương Quang Lân 

21 10085304 Nguyễn Hoàng Nghị 

22 10078949 Lê Hồng Thu 

23 10079161 Phạm Thị Thủy 

24 10079231 Phan Thị Ngọc Hoa 

25 10079400 Nguyễn Thị Dung 

26 10079662 Lê Thị Thu Dân 

27 10079893 Nguyễn Ngọc Nga 

28 10079883 Võ Thị Diệp 

29 10081446 Hồ Thị Kim Huệ 

30 10084031 Thái Viễn Hoài Hương 

31 10081816 Võ Hoàng Quốc Thái 

32 10082000 Nguyễn Đức Thắng 

33 10082260 Đặng Thị Tuyết Lan 

34 10082224 Hà Duy Thắng 

35 10084529 Hoàng Thị Anh Thư 

36 10084896 Trần Kiên 

37 10084905 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

38 10084929 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

39 10084961 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

40 10084996 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

41 10085040 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 



 
 

STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

42 10092990 Lê Thành Hiến 

43 10085075 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

44 10086499 Trịnh Ngọc Hậu 

45 10088856 Đào Anh Văn 

46 10086878 Phạm Tùng Lâm 

47 10088450 Hà Thị Mỹ Chi 

48 10090234 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

49 10089517 Phạm Thị Hùy 

50 10092396 Nguyễn Thái Thùy Linh 

51 10093463 Đỗ Mạnh Quân 

52 10090354 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

53 10089521 Trịnh Thị Thu Ba 

54 10093353 Nguyễn Thanh Trọng 

55 10090833 Lê Ngọc Lâm 

56 10090788 Nguyễn Hân 

57 10091106 Lê Lan Vy 

58 10092598 Nguyễn Mậu Khánh 

59 10092462 Nguyễn Hải Đĩnh 

60 10092148 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

61 10092190 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

62 10092236 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vimedimex 

63 10092429 Huỳnh Quang Huy 

64 10093384 Lý Vĩ Lợi 

65 10095192 Nguyễn Thị Thu Thanh 

66 10097825 Nguyễn Đăng Khoa 
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STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

1 10070888 Đào Hoàng Giang 

2 10047485 Phan Đăng Khoa 

3 10052269 Phạm Tấn Phú 

4 10054890 Dương Thị Thu Liên 

5 10058793 Nguyễn Thị Thanh 

6 10059465 Lê Phước Nhứt 

7 10061209 Phạm Thị Bắc 

8 10061463 Trần Lệ Xuân Thanh 

9 10062299 Hà Văn Dương 

10 10065655 Trần Hoàng Anh 

11 10066223 Nguyễn Minh Tài 

12 10066222 Nguyễn Thị Kiều Thu 

13 10066218 Lê Minh Thanh 

14 10066620 Lê Thị Huệ 

15 10067401 Nguyễn Tấn Long 

16 10067303 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 

17 10067244 Trần Huy Hoàng 

18 10066865 Nguyễn Thị Kim Phượng 

19 10070338 Dương Công Duy 

20 10067644 Nguyễn Nguyệt Nga 

21 10067598 Nguyễn Văn Kiên 

22 10070191 Nguyễn Thị Phương 

23 10067495 Đinh Quốc Phong 

24 10067487 Phạm Thanh Quí 

25 10067522 Phạm Ngọc Bích Tuyền 

26 10067591 Phan Thị Uyên Trinh 

27 10067593 Nguyễn Ngọc Thiên 

28 10068558 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

29 10068915 Trần Thị Mỹ 

30 10070789 Nguyễn Thị Châu Hạnh 

31 10068885 Nguyễn Thị Thắm 

32 10069372 Võ Văn Đức 

33 10070743 Lê Thị Tú Trinh 

34 10070480 Phan Thị Quý 

35 10070759 Phùng Thị Lệ Kiều 

36 10071471 Phạm Thị Huyền Trang 

37 10071612 Đỗ An Khang 

38 10071587 Nguyễn Quốc Trí 

39 10072439 Nguyễn Thùy Dương 

40 10076800 Lê Công Danh 
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STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

1 10038614 Lê Thị Thu Hằng 

2 10039528 Nguyễn Minh Hoàng 

3 10047396 Đào Thị Phương Mai 

4 10040783 Nguyễn Tu Mi 

5 10044766 Trần Thị Thanh Tâm 

6 10045281 Đặng Quang Khải 

7 10045297 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 

8 10046253 Cao Vũ Kỳ 

9 10052154 Nguyễn Phúc Cường 

10 10047661 Huỳnh Thị Thu Ngân 

11 10047813 Bùi Văn Duy 

12 10048076 Tham Hưng Phú 

13 10048071 Lâm Nhật Tài 

14 10048115 Trần Bửu Nhật Tân 

15 10048164 Nguyễn Thị Thúy Kiều 

16 10048073 Chu Thị Lan 

17 10048077 Nguyễn Thị Hồng Thanh 

18 10054843 Phạm Hữu Thắng 

19 10048395 Trần Thị Ngân 

20 10052164 Tô Thị Yến Linh 

21 10048601 Trần Thị Thi Thơ 

22 10049090 Dương Thị Thảo 

23 10052065 Cao Ngọc Lân 

24 10049730 Trần Văn Cu 

25 10053885 Đào Thị Liễu 

26 10049754 Trần Quốc Tuấn 

27 10051581 Nguyễn Huỳnh My 

28 10052370 Trịnh Trần Ngọc Thư 

29 10052757 Đào Thị Hường 

30 10052481 Lâm Thị Xí 

31 10052813 Phan Thị Hoa 

32 10054178 Đặng Thị Kim Sương 

33 10055410 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 

34 10055542 Mai Nhựt Tân 

35 10056428 Trần Hữu Lượng 

36 10056969 Hà Vĩnh Hiệp 

37 10057474 Đỗ Nguyễn Phương Uyên 

38 10061163 Lê Thanh Đoàn 

39 10060459 Ngô Phương 

40 10062508 Ngô Thị Kim Anh 
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STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

1 10035220 Ngô Thị Thanh Mai 

2 10034701 Công Ty Cổ Phần LEC Group 

3 10034706 Công Ty Cổ Phần LEC Group 

4 10035721 Lê Thị Hiệp 

5 10036277 Đoàn Thị Thanh Thảo 

6 10035938 Bùi Thị Hà 

7 10036175 Nguyễn Trịnh Thăng 

8 10036487 Nguyễn Ngọc Vinh 

9 10036534 Phạm Khương Duy 

10 10037441 Nguyễn Tấn Phát 

11 10038463 Phan Minh Trí 

12 10038557 Võ Công Tuấn 

13 10038606 Nguyễn Thị Kiều Loan 

14 10039320 Nguyễn Văn Tiến 

15 10039546 Nguyễn Minh Hoàng 

16 10040015 Nguyễn Hoàng Nam 

17 10044793 Đinh Viết Toàn 

18 10041006 Phan Ngọc Ánh 

19 10041074 Bùi Thị Hà Lân 

20 10041065 Phan Đình Thuận 

21 10043498 Đàm Văn Hồng 

22 10046401 Nguyễn Văn Cường 

23 10042815 Nguyễn Ngọc Hùng 

24 10043562 Phạm Như Linh Sơn 

25 10044739 Võ Hồng Phát 

26 10045113 Nguyễn Thùy Linh 

27 10045117 Nguyễn Thùy Linh 

28 10045564 Hoàng Hương Trà 

29 10047730 Đinh Song Thu 

30 10045920 Trần Thị Thiên Trúc 

31 10047418 Huỳnh Thanh Văn 

32 10048078 Châu Thị Diễm Thoa 
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STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

1 10034703 Công Ty Cổ Phần LEC Group 

2 10034699 Công Ty Cổ Phần LEC Group 

3 10034380 Huỳnh Thị Hành Vân 

4 10034455 Đỗ Hoài Nhân 

5 10034452 Phan Thị Sáu 

6 10034497 Phan Tiến Đạt 

7 10034796 Nguyễn Thị Hòa 

8 10034798 Lưu Gia Minh 

9 10035031 Trương Thị Thu Tâm 

10 10034987 Trần Thị Kim Chi 

11 10035079 Nguyễn Thị Hoa 

12 10035171 Đặng Thị Thúy 

13 10035293 Huỳnh Thị Như Thủy 

14 10035346 Nguyễn Đức Trung 

15 10035921 Phạm Thu Hà 

16 10035806 Nguyễn Thị Oanh 

17 10036141 Nguyễn Thị Thu Trang 

18 10035989 Nguyễn Lê Quỳnh 

19 10036130 Phạm Thị Minh Trang 

20 10036364 Nguyễn Thị Yến Hương 

21 10036153 Phạm Thị Phương 

22 10036143 Nguyễn Thị Kim Ngân 

23 10036182 Vũ Nguyễn Quỳnh Hương 

24 10036180 Trần Bảo Tín 

25 10036273 Lê Kim Hiền 

26 10036317 Nguyễn Tứ Quý 

27 10036276 Lưu Thị Hồng Vân 

28 10036295 Lương Thị Bé Thu 

29 10036267 Trần Xuân Thúy Diễm 

30 10036332 Nguyễn Thị Thu Hường 

31 10036486 Đào Thị Tú Uyên 

32 10036476 Phạm Đình Thỏa 

33 10036473 Phạm Đình Thỏa 

34 10036535 Đào Hồng Nhung 

35 10037005 Nguyễn Trần Thúy Uyên 

36 10036914 Nguyễn Thị Thanh Tâm 

37 10037000 Huỳnh Hoàng Trung 

38 10037230 Phạm Quỳnh Viên 

39 10037438 Trần Trung Hậu 

40 10037466 Lê Thị Thu Trang 

41 10037945 Vũ Trọng Khương 



 
 

 

STT Số hợp đồng Tên khách hàng 

42 10038279 Hồ Quang Phụng 

43 10038602 Nguyễn Thanh Tuấn 

 


